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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN DD 

   THÀNH PHỐ HN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

TBản án số:  177/2021/HSST 

Ngày 28-5-2021.         
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN DD, THÀNH PHỐ HN  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến T . 

Các Hội thẩm nhân dân 

1-TBà Đào Thị C ; 

2-Ông Phạm Xuân Đ . 

- Thư ký phiên toà: TBà Nguyễn Thu H , Thư ký Tòa án nhân dân quận 

DD. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận DD tham gia phiên tòa: TBà 

Nguyễn Phúc H i,  Kiểm sát viên. 

Ngày  28 tháng  5 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận DD, thành 

phố HN, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 162/2021/TLST-HS 

ngày 10 tháng 5  năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

172/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2021, đối với các TBị cáo: 

1- Nguyễn VA, sinh năm 1981; nơi ĐKHKTT: Số 87TB Lý Thường Kiệt, 

phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố HN; trú tại: Số 3 ngõ 69/169/24 Vĩnh 

Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố HN; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; văn hóa: 9/12; Con ông Nguyễn Quốc Khánh và 

TBà Trịnh Mai Dung; nhân thân: Ngày 12/9/2013, Toà án nhân dân quận DD xử phạt 

24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; TBị TBắt (khẩn cấp), tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 22/01/2021; Số giam 1193A2/20 tại Trại tạm giam số 01 – Công 

an thành phố HN “có mặt”. 

2- Vũ Minh C, sinh năm 1985; nơi ĐKHKTT: Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Không; văn hóa: 7/12;  Con ông Vũ Minh V  và TBà Đặng Thị M ; Vợ là Nguyễn 

Thị Kim Tr , có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2015; nhân thân: 

Ngày 31/10/2008, Tòa án nhân dân quận Long TBiên xử phạt 16 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”; Ngày 28/5/2010, Tòa án nhân dân quận Long TBiên xử phạt 10 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; TBị TBắt (khẩn cấp), tạm giữ, tạm giam từ ngày 

22/01/2021; Số giam 1192A2/5, tại Trại tạm giam số 01 – Công an thành phố HN 

“có mặt”. 

3- Trần Thị TB(tức Trần Thị TBình), sinh năm 1964; nơi ĐKHKTT: TB3 P9 

TT Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận DD, thành phố HN; nơi ở: Số 14 ngõ 315 
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Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố HN; Nghề nghiệp: không; Văn hóa: 

05/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Trần Đình H  (chết) và TBà Nguyễn 

Thị T  (chết); Chồng là Đào Xuân Trà (chết), có 02 con sinh năm 1986, và năm 1988; 

nhân thân: Từ năm 1976 đến năm 1993 có 03 lần xử lý hành chính về hành vi trộm 

cắp tài sản; Ngày 05/12/1993, Tòa án nhân dân quận DD xử phạt 15 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”; Ngày 31/7/2014, Tòa án nhân dân quận DD xử 

phạt 32 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; TBị TBắt (khẩn cấp), tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 22/01/2021; Số giam 1182A2/M2, tại Trại tạm giam số 01 – 

Công an thành phố HN “có mặt”. 

- Người TBị hại: chị Lâm Thị V, sinh năm 2002; nơi thường trú: Xóm 15, Trực 

Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định “vắng mặt”; 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1-Anh Nguyễn Văn A , sinh năm 1986, nơi thường trú: Số 119 Nhân Mỹ, Mỹ 

Đình I, quận Nam Từ L , thành phố HN “vắng mặt”; 

2-Anh Nguyễn Tuấn A , sinh năm 1979, nơi thường trú: Số 8TB ngõ Vạn Phúc, 

phường Kim Mã, quận TBa Đình, thành phố HN “vắng mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn TBiến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 35 phút ngày 20/01/2021, chị Lâm Thị V, sinh năm 2002; nơi 

thường trú: Xóm 15, Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định đến Công an phường Láng 

Thượng trình TBáo như sau: Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 20/01/2021, chị Lâm Thị 

V dựng một chiếc xe máy điện nhãn hiệu Osaka màu xanh than, TBiển kiểm soát 

18MĐ1 – 088.62 tại trước cửa hàng Circel K, địa chỉ: Số 33 phố Chùa Láng, Láng 

Thượng, quận DD, HN. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, chị Lâm Thị V phát 

hiện chiếc xe máy điện không còn để trước cửa hàng, qua xem camera quán karaoke 

nhà số 31 Chùa Láng thì phát hiện có 02 nam thanh niên lấy chiếc xe máy điện của 

mình, nên trình TBáo cơ quan công an.  

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21/01/2021, tại khu vực trước cửa nhà số 157 phố 

Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận DD, HN, Công an phường Láng Thượng 

tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn VA đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha Eciter, màu đen, TBiển kiểm soát 29L1 – 334.71 chở sau Vũ Minh C. Do 

không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên Công an đã yêu cầu về trụ sở Công an 

phường Láng Thượng làm rõ. Tại Công an phường, Nguyễn VA và Vũ Minh   khai 

nhận hành vi chiếm đoạt 01 xe máy điện tại khu vực trước cửa nhà số 33 Chùa Láng 

và gửi tại phòng trọ của Trần Thị TTB. Công an thu giữ 01 mô tô nhãn hiệu Yamaha 

Eciter, màu đen, TBiển kiểm soát 29L1 – 334.71. Tiếp đó Cơ quan điều tra thu giữ 

của Trần Thị TB01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu Osaka màu xanh than và 01 TBiển 

kiểm soát 18MĐ1 – 088.62.   
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Tại Cơ quan điều tra điều tra Nguyễn VA, Vũ Minh C, Trần Thị TB khai nhận: 

Do không có tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn VA và Vũ Minh C cùng TBàn TBạc cùng 

nhau đi trộm cắp tài sản. Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 20/01/2021, VA và C đi đến 

nhà Nguyễn Văn Toản, địa chỉ: Số 16 ngõ 47 đường Láng, quận DD, thành phố HN, 

hỏi mượn 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, TBiển kiểm 29L1-

557.42 nói để sử dụng đi lại. Toản đồng ý và giao xe mô tô cho VA. Sau khi mượn 

được xe, VA điều khiển xe chở C xem có người nào để tài sản sơ hở để chiếm đoạt 

tài sản. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, VA và C phát hiện trước cửa hàng 

Circel K, địa chỉ số 33 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận DD, HN, có 

dựng 01 chiếc xe máy điện, nhãn hiệu Osaka, màu xanh than, TBiển kiểm soát 

18MĐ1 – 088.62, không khóa cổ của chị Lâm Thị V. Quan sát không có người trông 

giữ, VA ngồi trên xe máy phía ngoài cảnh giới. C đến lấy chiếc xe máy điện, dắt xe 

xuống dưới lòng đường phố Chùa Láng về phía đường Nguyễn Chí Thanh và dắt xe 

được khoảng 02m thì ngồi lên lái xe máy điện, để VA điều khiển xe Honda Wave, 

dùng chân đẩy phía sau xe máy điện. Đến khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày, VA 

cùng C mang chiếc xe máy điện đến nhà trọ của Trần Thị TTB, địa chỉ nhà số 14 ngõ 

315 Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố HN. Tại đây VA nói với TBình 

“Em và C vừa trộm cắp được chiếc xe này, chị cho em gửi nhờ mấy hôm khi nào có 

người mua TBọn em sẽ quay lại lấy”. Mặc dù TBiết là tài sản do VA và C trộm cắp 

mà có nhưng Trần Thị TBvẫn đồng ý cho gửi. VA tháo TBiển kiểm soát 18MĐ1 – 

088.62 ra khỏi xe máy điện rồi đưa cho TBình cất giấu trong phòng, chiếc xe máy 

điện dựng trước cửa phòng trọ của TBình. Đến sáng ngày 21/01/2021, VA và C mang 

xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, TBiển kiểm 29L1-557.42 đến trả cho anh Toản. 

Sau đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21/01/2021, VA điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha Eciter, màu đen, TBiển kiểm soát 29L1 – 334.71, C ngồi phía sau, đi đến 

khu vực trước cửa nhà số 157 phố Chùa Láng thì TBị Công an phường Láng thượng 

kiểm tra, TBắt giữ. 

Ngày 22/01/2021, Cơ quan điều tra tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda 

Wave, màu trắng, TBiển kiểm soát 29L1-55742 của Nguyễn Văn Toản là vật chứng 

vụ án. Qua xác minh, chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe này là anh Nguyễn Văn Anh, 

sinh năm 1986, nơi thường trú: Số 119 Nhân Mỹ, Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố HN cho Nguyễn Văn Toản mượn sử dụng. Sau đó VA mượn lại anh Toản, 

cả hai anh không TBiết VA và C sử dụng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 

19/4/2021 Cơ quan điều tra đã trao trả chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu 

trắng, TBiển kiểm soát 29L1-557.42 cho anh Nguyễn Văn Anh. 

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu nhãn hiệu Yamaha Eciter, màu đen, TBiển kiểm 

soát 29L1-334.71, xác định chủ sở hữu hợp pháp là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 

1979, nơi ĐKHKTT: Số 8TB ngõ Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận TBa Đình, HN. 

Ngày 21/1/2021, anh Tuấn Anh cho Nguyễn VA mượn sử dụng chiếc xe mô tô này. 

Ngày 19/4/2021, Cơ quan điều tra đã trao trả chiếc xe mô tô nhãn hiệu nhãn hiệu 

Yamaha Eciter, màu đen, TBiển kiểm soát 29L1 – 334.71 cho anh Tuấn Anh. 
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Tại TBản kết luận định giá số 21/KL-HĐĐGTS ngày 28 tháng 01 năm 2021 

của Hội đồng định giá tài sản quận DD, thành phố HN, kết luận: Chiếc xe máy điện 

nhãn hiệu Osaka màu xanh than, TBiển kiểm soát 18MĐ1 – 088.62, định giá là 

6.650.000 đồng. Ngày 19/4/2021, Cơ quan điều tra trao trả chiếc xe máy điện này 

cho chị Lâm Thị V.  

Cáo trạng số 159/CT-VKSĐĐ ngày 06-5-2021 của Viện Kiểm sát nhân dân 

quận DD truy tố Nguyễn VA và Vũ Minh C phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 của TBộ luật hình sự; Trần Thị TBvề tội “Chứa chấp tài sản do 

người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 của TBộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận DD vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố Nguyễn VA và Vũ Minh C phạm tội “Trộm cắp tài sản” và  

Trần Thị TBvề tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, đề nghị áp 

dụng  khoản 1 Điều 173, khoản 1 Điều 323, điểm s khoản 1 Điều 51 TBLHS, đề 

nghị mức phạt Nguyễn VA từ 12 tháng tù đến 16 tháng tù; Vũ Minh C từ 12 tháng 

tù đến 16 tháng tù; Trần Thị TBtừ 10 tháng tù đến 14 tháng tù; miễn phạt tiền cho 

các TBị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ và các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên thực hiện điều tra, truy tố là đúng thẩm quyền, 

trình tự thủ tục quy định của TBộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, 

TBị cáo, người TBị hại không ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại phiên tòa, các TBị cáo, 

người TBị hại không yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, thành viên Hội 

đồng xét xử. 

[2] Xét lời khai của các TBị cáo tại phiên tòa là phù hợp nội dung cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân quận DD truy tố, lời khai nhận của các TBị cáo là 

thống nhất, phù hợp lời khai của người TBị hại cùng các vật chứng và tài liệu thu 

thập trong hồ sơ vụ án, nên đủ cơ sở xác định:  

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn VA và Vũ Minh C phát hiện 

trước cửa hàng Circel K, địa chỉ số 33 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, 

quận DD, HN, có dựng 01 chiếc xe máy điện, nhãn hiệu Osaka, màu xanh than, 

TBiển kiểm soát 18MĐ1 – 088.62, không khóa cổ, không có người trông giữ. VA 

ngồi trên xe máy phía ngoài cảnh giới. C lén lút dắt chiếc xe máy điện, dắt xe 

xuống dưới lòng đường phố Chùa Láng về phía đường Nguyễn Chí Thanh, C ngồi 

lên lái xe máy điện, để VA điều khiển xe Honda Wave, dùng chân đẩy phía sau 

xe máy điện đi. Đến khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày, VA cùng C mang chiếc xe 

máy điện đến nhà trọ của Trần Thị TTB, địa chỉ nhà số 14 ngõ 315 Khương Trung, 
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quận Thanh Xuân, thành phố HN. Mặc dù TBiết là tài sản do Nguyễn VA và Vũ 

Minh C chiếm đoạt của người khác mà có, nhưng Trần Thị TBvẫn đồng ý cho VA 

tháo TBiển kiểm soát và gửi xe điện tại phòng trọ cất giấu. 

Như vậy, Nguyễn VA và Vũ Minh C cùng đồng phạm lợi dụng sơ hở chủ 

quản lý tài sản, thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Nguyễn VA chủ động mượn xe máy của người quen, sử dụng phương tiện thực 

hiện hành vi phạm tội, trực tiếp điều khiển xe và cảnh giới cho Vũ Minh C tích 

cực thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là 01 xe máy điện trị giá 6.650.000 đồng 

của chị Lâm Thị V. Trần Thị TBTBiết tài sản do phạm tội mà có nhưng cùng 

thống nhất với TBị cáo khác cất giấu tài sản chiếm đoạt được tại nơi ở của mình. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận DD truy tố các TBị cáo theo tội “Trộm 

cắp tài sản” và tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” là có căn 

cứ, đúng pháp luật. 

[3]Hành vi phạm tội của TBị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an xã hội. Các 

TBị cáo có nhân thân xấu, có thời gian chấp hành án phạt tù về tội chiếm đoạt tài 

sản, đều năng lực hành vi, nhận thức đầy đủ về hậu quả, mức độ hành vi của mình, 

nhưng không chịu rèn luyện lao động chấp hành đúng pháp luật, có sự TBàn TBạc 

phân công thực hiện hành vi phạm tội, mục đích hưởng lợi từ tài sản chiếm đoạt 

được. Do vậy, Hội đồng xét xử cần thiết có mức hình phạt nghiêm cách ly TBị 

cáo ra khỏi xã hội với thời gian đủ để cải tạo, giáo dục TBị cáo trở thành người có 

ích cho xã hội và phù hợp với mức độ, tính chất hành vi phạm tội của TBị cáo. 

Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với TBị 

cáo khai TBáo thành khẩn  theo điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 TBộ luật hình 

sự. Xét các TBị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định, không có 

khả năng thi hành hình phạt TBổ sung TBằng tiền nên miễn hình phạt TBổ sung 

cho TBị cáo quy định tại khoản 5 Điều 173 TBộ luật Hình sự. 

[4]Về trách nhiệm dân sự:  chị Lâm Thị V đã nhận lại tài sản 01 chiếc xe máy 

điện, đồng thời có đơn xin vắng mặt phiên tòa, không yêu cầu gì thêm, nên Hội đồng 

xét xử không xét. 

[5]Về vật chứng: Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, 

TBiển kiểm soát 29L1-557.42 của anh Nguyễn Văn Anh; 01 xe mô tô nhãn hiệu nhãn 

hiệu Yamaha Eciter, màu đen, TBiển kiểm soát 29L1 – 334.71 của anh Nguyễn Tuấn 

Anh. TBị cáo mượn chiếc xe máy là phương tiện thực hiện hành vi trái pháp luật 

nhưng chủ tài sản không TBiết mục đích của TBị cáo. Ngày 19/4/2021, anh Nguyễn 

Văn Anh và anh Nguyễn Tuấn Anh nhận lại xe máy của mình, có đơn xin vắng mặt 

phiên tòa, không đề nghị gì thêm, nên Hội đồng xét xử không xét. 
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[6]Về án phí và quyền kháng cáo: Nguyễn VA và Vũ Minh C, Trần Thị  TB 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. TBị cáo, người TBị hại, người có quyền lợi liên 

quan có quyền kháng cáo TBản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

-Tuyên TBố  Nguyễn VA và Vũ Minh C phạm tội “Trộm cắp tài sản”;  

Áp dụng  khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 TBộ luật hình sự; 

Xử phạt Nguyễn VA  12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày TBắt 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/01/2021.  

Xử phạt Vũ Minh C 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày TBắt 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/01/2021.  

-Tuyên TBố Trần Thị  TB phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác 

phạm tội mà có”; 

 Áp dụng  khoản 1 Điều 323; điểm s khoản 1 Điều 51 TBộ luật hình sự; 

Xử phạt Trần Thị TB10 (mười) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày TBắt tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 22/01/2021.  

-Áp dụng Điều 106;  Điều  135, khoản 2 Điều 136, Điều 331 và Điều 333 

TBộ luật tố tụng hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UTBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ TBan thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Nguyễn VA, Vũ Minh C, và Trần Thị TTB, mỗi TBị cáo phải nộp 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

TBị cáo có quyền kháng cáo TBản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án; Người TBị hại, người có quyền lợi liên quan vắng mặt phiên tòa có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày TBản án được giao hoặc được 

niêm yết. 

 
Nơi nhận :                                                                                     

- VKSND quận DD;                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND thành phố HN;                           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND thành phố HN; 

- Chi cục THA quận DD; 

- TBị cáo; Người TBị hại; 

- Lưu HS - VP.                                                                

                                                                                          Nguyễn Tiến T  
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